
ÔN LUYỆN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II - MÔN TOÁN

Họ và tên:
............................................
Lớp:
.......................................................

ĐIỂM LỜI PHÊ

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1. (0,5đ) Phép tính 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 được viết tương ứng là:

A. 2 x 5 B. 6 x 2 C. 2 x 6 D. 6 + 2

Bài 2. (0,5đ) Tìm thương của phép chia có số bị chia là 15 và số chia là 5:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Bài 3. (0,5đ) Khối gỗ hình bên có dạng khối gì?

A. Khối cầu B. Khối trụ C. Khối lập phương D. Khối chữ nhật

Bài 4. (0,5đ) Đồng hồ chỉ 11 giờ 30 phút đêm còn gọi là:

A. 23 giờ 30 B. 11 giờ 15 C. 22 giờ 30 D. 12 giờ 30

Bài 5. (0,5đ) Có 40 cái kẹo chia đều vào 5 túi. Mỗi túi có số cái kẹo là:

A. 6 cái B. 7 cái C. 8 cái D. 9 cái

Bài 6. (0,5đ) Hôm nay Thứ Bảy ngày 12. Thứ Sáu tuần trước là ngày:

A. ngày 4 B. ngày 5 C. ngày 19 D. ngày 11

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. (1đ) Tính nhẩm:

5 x 8 = ............ 16 cm : 2 = ............

20 : 5 = ............ 2 dm x 9 = ............



Bài 2. (1đ) Tính giá trị biểu thức:

5 x 9 + 27 = .................... 2 x 8 - 9 = ......................

5 x 6 + 15 = .................... 2 x 7 + 36 = ......................

Bài 3. (2đ) Đặt tính rồi tính:

46 + 38 71 - 25 37 + 54 100 - 52

Bài 4. (1đ) Hôm nay ngày 18 tháng 5. Còn đúng 1 tuần nữa là đến lễ tổng kết. Vậy lễ
tổng kết sẽ diễn ra vào ngày bao nhiêu tháng 5?

Trả lời: Ngày  tháng 5.

Bài 5. (1đ) Mỗi lọ hoa cắm được 5 bông hoa. Hỏi 8 lọ hoa như thế có tất cả bao nhiêu
bông hoa?

Bài giải:

Bài 6. (1đ) Quan sát hình vẽ bên và điền số thích hợp:

- Có ........ hình tam giác.
- Có ........ hình tứ giác.

--- HẾT ---


